
NSTW NST NSH NSX
 Bổ sung mục 

tiêu 

 Theo định 

mức 

 Bổ sung 

mục tiêu 

TỔNG CỘNG 1.050.001         50.687      521.914     397.837      20.635       184.394       5.255               16.508        58.500  12.940     52.645          27.300       11.246    
I Dự án 731.259            -           387.800     308.404      -             68.712         5.008               13.500        11.904  11.300     27.000          -             -         
1 Công trình đã quyết toán

1 Cổng chào huyện Đại Lộc 8071046
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 1.212                1.212         1.118           1.118               -        QT

2
Đường giao thông khu vực Trường
Nguyễn Trãi. HM: Nền, mặt đường
và công trình trên tuyến

7800229
Ban 

QLDA&TTXD
2019 9.600                9.600         1.000           1.000               QT

3
Trường TH Nguyễn Công Sáu HM
Xây mới 08 phòng học

7952448
Ban 

QLDA&TTXD
2022-2023 3.574                3.574         1.232           1.232               -        QT

4
Trường THCS Trần Hưng Đạo;
HM: Xây mới 05 phòng học

8026210
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 2.250                2.250         657              657                  QT

5
Cầu Hội Khách - Tân Đợi, huyện
Đại Lộc (bao gồm phần xây dựng
và phần bồi thường )

7759384
Ban 

QLDA&TTXD
2019-2023 140.000            98.000       42.000        5.000           1.000               4.000    QT

II
Công trình đã bàn giao đưa vào

sử dụng nhưng chưa quyết toán
-               

1
Đường giao thông từ đoạn Khe
Ngang đến giáp Quốc lộ 14B, xã
Đại Hồng

7940256
Ban 

QLDA&TTXD
2021-2024 11.988              8.000         3.988         2.000           1.000          1.000    BGĐVSD

2
Trường THCS Phù Đổng, HM:
Xây mới 12 phòng học 

8026212
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 5.400                5.400         2.000           1.000          1.000    BGĐVSD

3 Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc 7944079
Ban 

QLDA&TTXD
2022-2024 60.000              30.000       30.000        7.000           3.000          3.400    600         BGĐVSD

III Công trình chuyển tiếp -               

1
Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại
An) đi trung tâm hành chính huyện
Đại Lộc

7905046
Ban 

QLDA&TTXD
2021-2025 95.824              54.000       41.824        15.000         5.000       10.000          CT

2 Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa 7776238
Ban 

QLDA&TTXD
2019-2025              148.418        70.000         78.418 12.000         5.000       7.000           CT

3 Khu TĐC vùng sạt lở Đại Hồng 7955240
Ban 

QLDA&TTXD
2021-2025 4.742                4.742         1.500           1.000          500       CT

4
Đường ĐH10.ĐL nối dài, xã Đại
Tân

7814814
Ban 

QLDA&TTXD
2021-2022 4.000                2.000         2.000         1.300           1.000          300       CT

5
Cầu Trà Đức và tuyến đường
ĐH10.ĐL

7814814
Ban 

QLDA&TTXD
Năm 2020 6.000                6.000         1.000           1.000          CT

6

Trường Tiểu học Đoàn Nghiên;
HM: Xây dựng mới 08 phòng học,
02 phòng vệ sinh học sinh theo
tầng và các hạng mục phụ trợ khác

8058469
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2025 5.138                5.138         2.000           2.000          CT

7
Trường Mầm non Ái Nghĩa; HM:
Xây dựng mới 04 phòng học và các
hạng mục phụ trợ khác

8078514
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2025 3.500                3.500         1.000           1.000          CT

8 Cụm công nghiệp Ấp 5 7777060
Trung tâm 

PTQĐ&CCN
2019 12.587              10.000       2.587         1.000           1.000          CT

9
Kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa
nước Trà Cân, xã Đại Hiệp

7992794
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2025 24.000              16.800       7.200         700              700         CT

IV Dự án khới công mới
Ban 

QLDA&TTXD
-               

1
Kè khẩn cấp sông Vu Gia, khu vực
thị trấn Ái Nghĩa

8116879
Ban 

QLDA&TTXD
2024-2027 120.000            84.000       36.000        10.000         10.000          

KẾ HOẠCH ĐÀU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:#sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/     /2024 của UBND huyện Đại Lộc)

ĐVT: Triệu đồng

STT Chương trình/Dự án
Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Năm thực 

hiện

Tổng mức đầu tư

Tổng cộng

Trong đó:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Ghi chú
Tổng cộng

 Phân cấp cho huyện  Ngân sách tỉnh Ngân 

sách 

trung 

ương

 Nguồn XDCBTT 
 Nguồn 

thu tiền 

SDĐ 

 Nguồn 
 Nguồn thu 

tiền SDĐ 

 Nguồn TT, 

TKC 



NSTW NST NSH NSX
 Bổ sung mục 

tiêu 

 Theo định 

mức 

 Bổ sung 

mục tiêu 

STT Chương trình/Dự án
Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Năm thực 

hiện

Tổng mức đầu tư

Tổng cộng

Trong đó:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Ghi chú
Tổng cộng

 Phân cấp cho huyện  Ngân sách tỉnh Ngân 

sách 

trung 

ương

 Nguồn XDCBTT 
 Nguồn 

thu tiền 

SDĐ 

 Nguồn 
 Nguồn thu 

tiền SDĐ 

 Nguồn TT, 

TKC 

2

Trường THCS Nguyễn Huệ; Hạng
mục: Xây mới 12 phòng học 2
tầng, 02 khu vệ sinh học sinh theo
tầng và các hạng mục phụ trợ

Ban 
QLDA&TTXD

2024-2026 9.000                9.000         1.500           1.500          

V
Công trình thanh toán nợ đầu tư

trước năm 2020
-               

1
Đường giao thông Đại Phong - Đại
Chánh - Đại Thạnh

7557151
Ban 

QLDA&TTXD
2016 35.054              500              500       

2
Đường ĐH12.ĐL thôn 9 Đại Lãnh
đi Bãi Quả Đại Sơn

7724701
Ban 

QLDA&TTXD
2018 4.971                          4.971 204              204       

3 Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc 7747657
Ban 

QLDA&TTXD
2019 24.000              15.000       9.000         1.000           1.000    

II
Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng Nông thôn mới giai

đoạn 2021-2025

200.790            46.648      62.461       52.191        16.110       68.227         247                  1.805          39.529  -          -               15.400       11.246    

UBND huyện phân bổ theo Quyết

định số 2952/QĐ-UBND ngày

06/12/2024 của UBND tỉnh

19.646         8.400         11.246    

Hỗ trợ huyện NTM. Sau kỳ họp,

UBND huyện sẽ rà soát danh mục

tiêu chí huyện nông thôn mới

trình HĐND huyện phê duyệt bổ

sung để có cơ sở thực hiện đầu tư

trong kỳ họp gần nhất (trình tự

thực hiện theo Quyết định số

2138/QĐ-UBND ngày 15/8/2022

của UBND tỉnh Quảng Nam)

7.000           7.000         

II.1 Xã NTM -               
(1) Đại Thắng -               

1
Xây dựng khu thể thao nhà văn hóa
thôn Phú Xuân, xã Đại Thắng

8089116
UBND xã Đại 

Thắng
2024 706                   500            141            65              95                95         QT

2
Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh
mương nội đông thôn Phú Bình
(Đông)

8087362
UBND xã Đại 

Thắng
2023' 301                   210           60              30              58                58         QT

3 Công viên cây xanh 8089115
UBND xã Đại 

Thắng
2024 1.000                700           200            100            100              100       BGĐVSD

4 Nhà văn hoá thôn Thuận Hoà 8104960
UBND xã Đại 

Thắng
2023 1.142                799           228            114            50                50         CT

Hỗ trợ nông thôn mới

5
Nâng cấp các tuyến đướng GTNĐ
thôn Thuận Hòa

UBND xã Đại 
Thắng

1.000                900              900       

6
Kênh mương nội đồng Bầu Cừ
thôn Phú An

UBND xã Đại 
Thắng

1.100                900              900       

(2) Đại Cường -               

1
Làm mới tuyến đường GTNĐ thôn
ĐNĐ 11, thôn Khương Mỹ từ nhà
ông Huỳnh Sáu đến Mỹ Thuận

8035210
UBND xã Đại 

Cường
2023                     418 292           84              42              82                82         QT

2
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
Đth 6, Đth 7 thôn Thanh Vân; HM:
Mặt đường BTXM

8033700
UBND xã Đại 

Cường
2023                     278 111           84              84              81                81         QT

3
Làm mới tuyến đường GTNĐ thôn
ĐNĐ 13 thôn Quảng Đại; HM:
Mặt đường BTXM

8035215
UBND xã Đại 

Cường
2024 243                   170           49              24              47                47         QT

4
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
Đth 1, Đth 2, Đth 4 thôn Khương
Mỹ; HM: Mặt đường BTXM

8033703
UBND xã Đại 

Cường
2023                     344 138           103            103            101              101       QT



NSTW NST NSH NSX
 Bổ sung mục 

tiêu 

 Theo định 

mức 

 Bổ sung 

mục tiêu 
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Năm thực 
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Ghi chú
Tổng cộng
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 Nguồn 
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SDĐ 

 Nguồn 
 Nguồn thu 

tiền SDĐ 

 Nguồn TT, 

TKC 

5
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
Đth 3 thôn Trang Điền Gia Nam;
HM: Mặt đường BTXM

8033704
UBND xã Đại 

Cường
2023 376                              150              113              113 111              111       QT

6
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐTh 6 thôn Ô Gia  

8033701
UBND xã Đại 

Cường
2023                     155              62                46                46 45                45         QT

7

Xây mới tuyến kênh mương từ
ruộng ông Đỗ Văn Mai đi vườn
ông Tường; Hạng mục: Kênh hộp
bê tông cốt thép 

8024296
UBND xã Đại 

Cường
2023 312                   218           62                             31 58                58         QT

8
Xử lý nước thải khu dân cư thôn Ô
Gia (đoạn từ Ô Bốn - Ô Mười)

8096281
UBND xã Đại 

Cường
2024                     630 441            126            63              125              125       QT

9
Xử lý nước thải khu dân cư thôn
Quảng Đại (đoạn từ Ô Năm - Ô
Lang)

8096280
UBND xã Đại 

Cường
2024                     490 343            98              49              96                96         QT

10
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐTh 23,24 thôn Quảng Đại 

8033705
UBND xã Đại 

Cường
2023                     746 298           224            224            200              200       BGĐVSD

11
Xử lý nước thải khu dân cư thôn
TĐ-GN (đoạn từ Ô Đông - Bà Sáu)

8103243
UBND xã Đại 

Cường
2024                     320 224            64              32              63                63         QT

12
Nâng cấp mở rộng tuyến đường 
ĐTh 9,ĐTh 11, ĐTh 17, ĐTh 27 
thôn Thanh Vân. 

8097038
UBND xã Đại 

Cường
2025 515                   206           155            155            100              100       CT

Hỗ trợ nông thôn mới

13
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá xã
Đại Cường; Hạng mục: Nâng cấp
sân nền và các hạng mục phụ trợ

UBND xã Đại 
Cường

1.000                900              900       

14

Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐX4 "Đoạn từ KM1+51 (Cầu Sạp)
đến Km1+401 (Nhà thờ tộc
Nguyễn Văn)

UBND xã Đại 
Cường

1.200                900              900       

(3) Đại Minh -               

1
Điện chiếu sáng cho khu dân cư 
kiểu mẫu thôn Tây Gia

8057644
UBND xã Đại 

Minh 
2023 590                              413              118                59 118              118       QT

2 Điểm trung rác của xã 8078190
UBND xã Đại 

Minh 
2023  525,787  368,051  105,157  52,579 100              100       BGĐVSD

3
Nâng cấp sân nền tường cổng ngõ
của nhà văn hóa thôn Lâm yên 

8083772
UBND xã Đại 

Minh 
2024                     650            455              130                65 128              128       QT

Hỗ trợ nông thôn mới

4
Bê tông hóa đường giao thông
nông thôn thôn Tây Gia

UBND xã Đại 
Minh

1.200                800              800       

5
Tuyến đường số 09 từ nhà ông Hồ
Tấn Đức đến nhà ông Võ Năm

UBND xã Đại 
Minh

1.200                1.000           1.000          

(4) Đại Phong -               

1
Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa
thôn Mỹ Phước

8018635
UBND xã Đại 

Phong
2022 666                   466           133            67              119              119       QT

2
Kiên cố hóa kênh mương Mỹ Đông
(từ nhà bà Nguyệt tới nhà ông Bè)

8018635
UBND xã Đại 

Phong
2022 780                   546           156            78              154              154       QT

3

Bê tông hóa giao thông nội đồng
thôn Mỹ Phước (từ mương kênh
khe tân - giáp mương tiêu (Mỹ
Nam - Đại Tân)

8033384
UBND xã Đại 

Phong
2023 660                   462           132            66              100              100       BGĐVSD

4
Nâng cấp khu thể thao xã; Hạng
mục: Tường rào, cổng ngõ sân vận
động

8089539
UBND xã Đại 

Phong
2024 1.071                750                         214              107 207              207       QT

5
Sửa chữa, nâng cấp hội trường nhà
văn hóa 

8032795
UBND xã Đại 

Phong
2023 826                              578              165                83 100              100       BGĐVSD

6
Nâng cấp tường rào, cổng ngõ nhà
văn hóa thôn Mỹ Phước

8101942
UBND xã Đại 

Phong
2024 291                   203           58              29              54                54         QT



NSTW NST NSH NSX
 Bổ sung mục 

tiêu 

 Theo định 
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 Nguồn TT, 
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(5) Đại An -               

1
Sữa chữa Nhà văn hóa xã Đại An,
Hạng mục: Hệ thống điện

8094186
UBND xã Đại 

An
2024 250                   175            50              25              48                48         QT

2
Đầu tư thiết bị công nghệ số và
chuyển đổi số

8113794
UBND xã Đại 

An
2024 93                     65              19              9                19                19         QT

3
Nâng cấp sửa chữa mầm non Đại
An, Hạng mục: Mương thoát nước

8089583
UBND xã Đại 

An
2024 1.000                700            200            100            138              138       QT

4
Thủy lợi hóa đất màu Thôn Phú
Mỹ đoạn từ Thôn Phú Hòa đến Lô
Khoai thôn Phú Mỹ

8098547
UBND xã Đại 

An
2024 950                   665           190            95              100              100       BGĐVSD

5
Thủy lợi hóa đất màu Thôn Quảng
Huế đoạn từ Thôn Quảng Yên cũ
đến cầu Quảng Huế

8098546
UBND xã Đại 

An
2024 1.099                769           220            110            150              150       BGĐVSD

6
Nâng cấp sửa chữa trường TH
Nguyễn Công Sáu, HM: Tường
rào, cổng ngõ

8094185
UBND xã Đại 

An
2024 800                   560            160            80              100              100       BGĐVSD

Hỗ trợ nông thôn mới

7
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ
nhà ông Đại đến nhà bà Lạc, thôn
Phú Hoà

UBND xã Đại 
An

1.200                900              900       

8

Nâng cấp tuyến đường thôn Phú
Nghĩa xã Đại An tuyến GTNT từ
Nghĩa trang nhân dân thôn Phú
Nghĩa - bờ kè sông Quảng Huế

UBND xã Đại 
An

900                   700              700       

9
Nâng cấp tuyến đường GTNT doạn
từ Đình Làng Ái Mỹ Đông đến nhà
thờ Tộc Ngô

UBND xã Đại 
An

1.200                900              900       

(6) Đại Hoà -               

1 Giao thông nội đồng tại thôn 4 8086522
UBND xã Đại 

Hoà
2024 301                   210           60              30              50                50         QT

2
Bê tông hóa đường ĐX 3 (Lộc
Bình) Cuối làng - nhà ông Năm

8021643
UBND xã Đại 

Hoà
2023                  1.398 559           419            419            386              386       QT

3
Đường ĐX3 (Bộ Bắc) Lê Phước
Bốn - HT thôn

8085343
UBND xã Đại 

Hoà
2024 1.157                463           347            347            100              100       CT

4

Trường tiểu học Lê Thị Xuyến cơ
sở 1; Hạng mục: Nâng cấp, mở
rộng nhà vệ sinh học sinh, sân nền
và các hạng mục phụ trợ khác

8088186
UBND xã Đại 

Hoà
2024 1.100                770           220            110            214              214       QT

5
Tuyến kênh mương chính; Hạng
mục: kênh chính N2 (từ trạm biến
áp đến cuối kênh)

8089842
UBND xã Đại 

Hoà
2024 1.012                708           202            101            50                50         CT

Hỗ trợ nông thôn mới

6

Đường giao thông nông thôn ĐX5;
Hạng mục: Nền mặt đường bê tông
(tuyến từ Đình Làng Giao Thủy -
Cồn Ông Lan)

UBND xã Đại 
Hòa

1.200                900              900       

7

Đường giao thông nông thôn ĐX36
làng Hòa Thạch; Hạng mục: Nền
mặt đường bê tông (tuyến từ dốc bà
Quyên - Làng Giao Thủy)

UBND xã Đại 
Hòa

1.000                1.000           1.000    

(7) Đại Hiệp -               

1
Đường giao thông nội đồng; Từ
Cây Cao - Biền Hùng - Phú Tiền

8017370
UBND xã Đại 

Hiệp
2023 663                   464           133            66              130              130       QT

2
Nâng cấp Đường GTNT và Mương
thoát nước khu đân cư tổ đoàn kết
số 4 thôn Phú Mỹ

8072129
UBND xã Đại 

Hiệp
2023 1.167                467           350            350            338              338       QT
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3
Đường giao thông nội đồng; Từ
Biền Bác Thông đến giáp Đầm Đới
Hạ

8089378
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 349                   -           245            70              35              70                70         QT

4
Công trình: Đường bê tông GTNĐ
tuyến từ ĐT609B đến Cầu Sắt, Phú
Trung

8090552
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 900                   630            180            90              179              179       QT

5
Xây dựng đường GTNĐ tuyến từ
Biền Hương Phức đến Đầm Đới Hạ

8089545
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 300                   210           60              30              60                60         QT

6
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ nhà ông Đỗ Văn Thanh đến trạm
bơm Đồng Miếu, Tích Phú

8094768
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 900                   630            180            90              100              100       BGĐVSD

7

Đường bê tông giao thông nội đồng
tuyến từ Ông Căn đến Thổ Đùng
thôn Phú Đông; Hạng mục: Nền,
mặt đường BTXM

8096220
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 707                   495            141            71              100              100       BGĐVSD

8
Đường giao thông nội đồng; Từ Gò
Chàm đến Đới Viên

8089383
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 667                   467           133            67              100              100       BGĐVSD

9
Nâng cấp kênh tưới từ Cống
Hương Lư đến cây Da Tích Phú

8096216
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 667                   467           133            67              129              129       QT

10

Xây dựng mương thoát nước khu
dân cư tuyến từ nhà bà Nguyễn Thị
Em đến nhà bà Huỳnh Thị Điểm,
thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp

8107999
UBND xã Đại 

Hiệp
2024 600                   240            180            180            151              151       HT

(8) Đại Nghĩa -               

1
Mương thoát nước thải Khu dân cư 
thôn Hòa Mỹ

7996691
UBND xã Đại 

Nghĩa
2022-2024 664                   465           133            66              100              100       BGĐVSD

2
Giao thông Nội đồng: Tuyến ông
Lê Dẫn Đi đồng Đức Hòa

8018696
UBND xã Đại 

Nghĩa
2023-2024 550                              385              110                55 100              100       BGĐVSD

3
Gao thông Nội đồng: Tuyến Đại
Phú Đi bùng Mỹ Thuận

8019219
UBND xã Đại 

Nghĩa
2023-2024 780                   546           156            78              100              100       BGĐVSD

4
Nâng cấp và mở rộng GTNT tuyến
ĐX12 đoạn từ Trường Đoàn
Nghiên đi thôn Đại An cũ

8019011
UBND xã Đại 

Nghĩa
2023-2025                  1.736 694           521            521            150              150       CT

5
Nâng cấp đường GTNT tuyến Đại
Phú: Đoạn Huỳnh Văn Nhu đến bà
Đỗ Thị Liên

8019549
UBND xã Đại 

Nghĩa
2023-2025                  1.093 437           328            328            100              100       CT

Hỗ trợ nông thôn mới

6

Đường giao thông nông thôn thôn
An Lợi Tây (đoạn từ nhà ông
Nguyễn Hùng đến nhà ông Lê Viết
Chín)

UBND xã Đại 
Nghĩa

1.200                900              900       

(9) Đại Quang -               

1
Nâng cấp đường GTNT ĐTh188
(đoạn bà Xuân đến bà Chung)HM:
Mặt đường và mương thoát nước

8029371
UBND xã Đại 

Quang
2023 997                   399           399            199            393              393       QT

2
Điểm trung chuyển rác thải trên
toàn địa bàn xã; HM: Đường dẫn
và bãi tập kết

8020714
UBND xã Đại 

Quang
2023 333                   233           -            67              33              63                63         QT

3
Nâng cấp kênh mương thủy lợi
Đồng Trại thôn Phú Hương

8030424
UBND xã Đại 

Quang
2023 994                   696           -            199            99              193              193       QT

4
Hệ thống mương thoát nước thải
khu dân cư thôn Phú Hương; thôn
Phước Lộc

8019550
UBND xã Đại 

Quang
2023 923                   646           -            185            92              100              100       BGĐVSD
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5

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
ĐX11 thôn Hoà Thạch (đoạn nhà
ông Trương Ngọc Cúc đến nhà ông
Trương Nhân) - Hạng mục: Nền,
mặt đường và mương thoát nước.

8097787
UBND xã Đại 

Quang
2024 1.000                -           400            400            200            100              100       CT

6

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
ĐTh15 thôn Phương Trung (đoạn
nhà ông Tỵ đến Cơ quan thôn
Phương Trung) - Hạng mục: Nền,
mặt đường và mương thoát nước.

8096766
UBND xã Đại 

Quang
2024 750                   -           300            300            150            212              212       QT

7

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
ĐX09 thôn Phú Hương (đoạn từ
nhà ông Hồ Mặt đến nhà ông
Huỳnh Tấn Liêm) - Hạng mục:
Nâng cấp đường và mương thoát
nước.

8098616
UBND xã Đại 

Quang
2024 1.000                -           400            400            200            100              100       CT

8

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
ĐTh 185 thôn Song Bình (đoạn từ
nhà ông Vinh đến nhà bà Chín)
Hạng mục: Nền và mặt đường

8099279
UBND xã Đại 

Quang
2024 951                   -           380            380            190            100              100       CT

(10) Đại Đồng -               

1
Làm mới tuyến giao thông nội
đồng thôn Hà Thanh: (Bà Sỏi - Khe
đá, Khe Cửu Thế - bà Xoa)

8017365
UBND xã Đại 

Đồng
2022                     647            348              100              199 100              100       QT

2
Làm mới tuyến GTNT thôn Phước
Định: ĐTh4 (Chùa - ông Dũng)

8030724
UBND xã Đại 

Đồng
2023                       92              37                -                  37                18 37                37         QT

3
Làm mới tuyến GTNT thôn Phước
Định: ĐNX6 (ĐH19-ông Hướng);

8030726
UBND xã Đại 

Đồng
2023                     104              42                -                  42                21 41                41         QT

4
Làm mới tuyến GTNT ĐTh5 (Bà
Mười- ông Tấn)- Thôn Hà Nha và
mương thoát nước

8028132
UBND xã Đại 

Đồng
2023                     884            354                -                354              177 346              346       QT

5
Làm mới tuyến GTNT Hà Thanh:
ĐTh2 (ông Hồng - ông Hòa)

8028131
UBND xã Đại 

Đồng
2023                     429            172                -                172                86 172              172       QT

6
Đầu tư đường điện chiếu sáng,
camera an ninh và cây xanh bóng
mát các tuyến đường ĐX 6

8089584
UBND xã Đại 

Đồng
2024                     750             525              150                75 103              103       QT

7
Đầu tư đường điện chiếu sáng,
camera an ninh và cây xanh bóng
mát các tuyến đường ĐX 7

8089585
UBND xã Đại 

Đồng
2024                     750             525              150                75 99                99         QT

8
Làm mới tuyến GTNT Thôn Lam
Phụng: ĐNX 2 (bà Tuy - ông Tấn)

8090607
UBND xã Đại 

Đồng
2023                     304            122              122                61 122              122       QT

(11) Đại Hồng -               

1
Làm mới đường GTNĐ thôn Ngọc
Thạch

8017301
UBND xã Đại 

Hồng
2022 566                   397           113            57              11                11         QT

2
Xây mới nhà văn hóa, tường rào
thôn Hà Vy

7513236
UBND xã Đại 

Hồng
2025 1.181                826           236            118            100              100       CT

3
Làm mới đường GTNĐ thôn Hòa
Hữu Tây

8052691
UBND xã Đại 

Hồng
2023 228                   160           46              23              45                45         

Hỗ trợ nông thôn mới

4
Đường ĐX5 đoạn từ nhà ông Lê
Phước đến Bến đò Đông Phước

UBND xã Đại 
Hồng

884                   800              800       

5
Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng
bộ xã Đại Hồng

UBND xã Đại 
Hồng

1.196                500              500       

(12) Đại Lãnh -               

1
Dự án GTNT đường ĐX7 (Nhà bà
hợi - Sân vận động, dài 667m)

8018633
UBND xã Đại 

Lãnh
2023                     716 286           286            143            283              283       QT
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2
Dự án GTNT đường ĐX7 (ĐH13 -
Nhà ông Tri), dài 382m)

8019403
UBND xã Đại 

Lãnh
2023 410                   164           164            82              162              162       QT

3
Mở rộng 0,5m đường ĐX7 thôn
Hoằng Phước Bắc

8087360
UBND xã Đại 

Lãnh
2024 199                   80             80              40              78                78         QT

4
Nâng cấp sân nền trường THCS
Nguyễn Huệ; Hạng mục: Nâng cấp
sân nền, mương thoát nước

8096284
UBND xã Đại 

Lãnh
2024                  1.100 770            220            110            100              100       CT

5

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
ĐX9 Tân An-Hà Dục Bắc (đoạn
ông Thường - giáp ĐT609, thôn Hà
Dục Tây); Hạng mục: Nền và mặt
đường BTXM

8098548
UBND xã Đại 

Lãnh
2024                     338 135            135            68              134              134       QT

(13) Đại Hưng -               

1
Bê tông hóa giao thông nông thôn
(BTXM rộng 5.5 m) thôn Mậu Lâm

8031514
UBND xã Đại 

Hưng
2023 778                   311           311            156            24                24         QT

2
Nâng cấp đường GTNT ( BTXM
rộng 5m) thôn Thái Chấn Sơn

8031507
UBND xã Đại 

Hưng
2023 558                   223           223            112            17                17         QT

3
Điểm trung chuyển rác thải trên địa
bàn xã (HM: đường dẫn và bãi tập
kết)

8031515
UBND xã Đại 

Hưng
2023 322                   225           64              32              61                61         QT

5
Bê tông hóa giao thông nông thôn
khu trung tâm thôn Mậu Lâm

8065146
UBND xã Đại 

Hưng
2023 400                   160           160            80              157              157       QT

6
Bê tông hóa giao thông nông thôn
thôn Mâụ Lâm

8072126
UBND xã Đại 

Hưng
2024 304                   122           122            61              121              121       QT

7
Bê tông hóa giao thông nông thôn
thôn Thạnh Đại

8077009
UBND xã Đại 

Hưng
2024 759                   303           303            152            284              284       QT

Hỗ trợ nông thôn mới

8
Nâng cấp, mở rộng đường GTNĐ:
ĐH13.ĐL Trức Hà (cổng chào) đi
thôn An Tân

UBND xã Đại 
Hưng

1.200                900              900       

(14) Đại Sơn -               

1
Công trình đường GTNT Đồng Bãi
Quả, Đồng Hoa (BTXM 3m)

8017310
UBND xã Đại 

Sơn
2023 921                   369           369            184            63                63         QT

2
Công trình Cầu trên tuyến đường
số 05 thôn Hội Khách Đông

8017014
UBND xã Đại 

Sơn
2023 796                   557           159            80              10                10         QT

3
Công trình trường Mẫu giáo Đại
Sơn điểm trường thôn Đồng Chàm
Hạng mục lớp học và sân nền

8018341
UBND xã Đại 

Sơn
2023 1.104                773           221            110            22                22         QT

4
Công trình Cống thoát nước trên
tuyến đường ĐX3 (đoạn từ Cổng
chào- Tam Hiệp)

8022775
UBND xã Đại 

Sơn
2023 947                   379            379            189            48                48         QT

5
Cống thoát nước trên tuyến đường
ĐX4

8021519
UBND xã Đại 

Sơn
2023 921                   366           366            190            48                48         QT

6 Kênh mương Đồng Bãi Quả 8033379
UBND xã Đại 

Sơn
2023 986                   619            177            190            16                16         QT

7
Xây mới nhà phụ trợ trường mẫu
giáo Đại Sơn cụm chính 00492

8033378
UBND xã Đại 

Sơn
2023 639                   350           100            190            10                10         QT

8 Kênh mương Đồng Hoa 8033969
UBND xã Đại 

Sơn
2023 1.045                665           190            190            190              190       QT

9
Trạm bơm chung 3 cánh đồng 
(Đồng Hoa, Đồng Đụn, Đồng Cay)

8094779
UBND xã Đại 

Sơn
2024 3.913                2.740        782            391            150              150       CT

10 Công viên cây xanh 8110832
UBND xã Đại 

Sơn
2024 1.000                700            200            100            50                50         CT

Hỗ trợ nông thôn mới

11
Nâng cấp tuyến ĐX2 (Đoạn từ ông
Giãi - Đầu dốc Tân Đợi)

UBND xã Đại 
Sơn

1.200                900              900       
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12
Trụ sở làm việc UBND xã Đại
Sơn; Xây mới hội trường

UBND xã Đại 
Sơn

1.000                900              900       

(15) Đại Thạnh -               

1
Đường bê tông nông thôn tuyến
Đth3 thôn Hanh Tây

8074027
UBND xã Đại 

Thạnh
2023 1.095                110           345            438            201            318              318       QT

2

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng
thôn Hanh Tây: tuyến kênh Bầu
Nguyện Trên thôn Hanh Tây đoạn
từ trước nhà ông Huỳnh Lịnh đến
ruộng ông Cư dài 100m; tuyến
kênh Bầu Đá Trên thôn Hanh Tây
đoạn từ trước nhà ông Nguyễn
Thành đến sau nhà ông Bùi Thế
Mỹ dài 350m; tuyến kênh Bầu
Nguyện Trên thôn Hanh Tây đoạn
từ trước nhà ông Luận đến ruộng
ông Tú dài 200m; tuyến kênh
Đồng Tre Trên thôn Hanh Tây
đoạn từ Mắt Trâu đến  ruộng ông 

8020030
UBND xã Đại 

Thạnh
2023 880                   657           176                           47 176              176       QT

3

Đường bê tông giao thông nội đồng
các tuyến trên địa bàn thôn Hanh
Đông: - đoạn từ nhà ông Nguyễn
Chín ra đồng Sa Nà; Đoạn từ nhà
ông Ngô Thế An đến Rộc liệt 

8033973
UBND xã Đại 

Thạnh
2023 776                   543           155            78              150              150       QT

4

Đường bê tông giao thông nội đồng
các tuyến trên địa bàn thôn Hanh
Đông: đoạn từ nhà ông Nguyễn
Vinh ra đồng Rộc Liệt; Nội đồng
Hanh Đông từ nhà bà Lên đến Khe
Cát; Nội đồng Hanh Đông từ Nhà
ông Nhì đến Khe Cát; Đoạn từ
trước nhà bà Huỳnh Thị Năm đến
rộc Ông Ký

8033950
UBND xã Đại 

Thạnh
2023 1.129                791           226                         113 212              212       QT

5
Đường bê tông nông thôn tuyến
Đth1 thôn Hanh Đông

8033835
UBND xã Đại 

Thạnh
2023 786                   314           314            157            150              150       BGĐVSD

6
Xây dựng mới tường rào sân vận
động xã (giai đoạn 2)

8032800
UBND xã Đại 

Thạnh
2023                  2.464 1.725         493            246            100              100       CT

7
Xây mới 4 phòng chức năng và 2
phòng vệ sinh trường Th&THCS
Đại Thạnh

8020700
UBND xã Đại 

Thạnh
2023 2.618                1.832        524            262            150              150       CT

(16) Đại Chánh -               

1
Xây dựng khu thể thao xã giai đoạn
2

8018923
UBND xã Đại 

Chánh
2023 1.015                710           -            203            101            194              194       QT

2

Đường bê tông GTNĐ từ nhà ông
Phạm Cẩn đi Rộc Khe thôn Đại
Khương; Hạng mục: Mặt đường
BTXM và cống qua đường

8030420
UBND xã Đại 

Chánh
2023 240                   -           168            48              24              44                44         QT

3

Đường bê tông giao thông nội đồng
từ nhà ông Lưu Chín đi Rộc Khe
thôn Đại Khương; Hạng mục: Nền
và mặt đường BTXM

8030422
UBND xã Đại 

Chánh
2023 105                   -           73              21              10              19                19         QT

4
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ Gò Cháy ĐH10 đi nhà ông
Lương Hùng thôn Đại Khương

8026632
UBND xã Đại 

Chánh
2023 369                   -           258            74              37              70                70         QT

5
Xây dựng khu thể thôn Thạnh
Trung; Hạng mục: Sân nền và bồn
hoa

8030425
UBND xã Đại 

Chánh
2023 300                   210           -            60              30              55                55         QT
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 Nguồn thu 

tiền SDĐ 

 Nguồn TT, 

TKC 

6
Xây dựng khu thể thao thôn Thạnh
Phú

8033352
UBND xã Đại 

Chánh
2023 500                   350           -            100            50              94                94         QT

7
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ Gò Bán đi Gò Lô thôn Tập 

8033615
UBND xã Đại 

Chánh
2023 277                   -           194            55              28              51                51         QT

8
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ nhà ông Trần Sáu đi nhà ông
Trần Hùng thôn Tập phước

8033843
UBND xã Đại 

Chánh
2023 286                   -           200            57              29              53                53         QT

9
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ nhà ông Võ Mai đi Đồng Mốc
thôn Thạnh Phú

8033616
UBND xã Đại 

Chánh
2023 369                   -           258            74              37              72                72         QT

10
Xây mới tuyến kênh ngõ nhà ông
Trần Bốn - ngõ nhà ông Lương
Duy Cúc

8033536
UBND xã Đại 

Chánh
2023 360                   252           -            72              36              69                69         QT

11
Xây mới các điểm tập kết rác thải,

bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất
thải rắn

8033873
UBND xã Đại 

Chánh
2023 407                   285           -            81              41              2                  2           QT

12
Xây mới tuyến kênh N.1.1 thôn
Thạnh Phú: (Từ nhà ông Lương Vi
Trầm đến nhà ông Võ Đăng Sóc)

8019711
UBND xã Đại 

Chánh
2023 450                   315           -            90              45              88                88         QT

13
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ nhà ông Lê Nhật huấn đi kênh
Trạm Bơm 1, thôn Thạnh Tân  

8051725
UBND xã Đại 

Chánh
2024 519                   363           -            104            52              100              100       QT

14
Tuyến kênh đội 7 thôn Thạnh
Trung từ nhà ông Võ Văn Kim đến 

8051726
UBND xã Đại 

Chánh
2024 452                   316           -            90              45              89                89         QT

15
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ nhà ông Phạm Ngọc Thành đi
Gò Dúi thôn Tập phước

8084205
UBND xã Đại 

Chánh
2024 323                   226           -            65              32              63                63         QT

16
Đường bê tông giao thông nội đồng
từ Hợp tác xã đi đồng cây Mưng
thôn Thạnh Trung

8051033
UBND xã Đại 

Chánh
2024 793                   555           -            159            79              115              115       QT

17
Làm đường điện chiếu sáng từ Cầu
Khe Đá đi đến Trụ sở UBND xã

8021648
UBND xã Đại 

Chánh
2024 839                   588           -            168            84              163              163       QT

18  Xây mới nhà văn hóa xã 8082996
UBND xã Đại 

Chánh
2024                  4.927         3.290                -                940              697 200              200       CT

Hỗ trợ nông thôn mới

19
Tuyến đường ĐTh4 Tập Phước
(Đoạn từ nhà ông Lương Hiến đến
nhà ông Nguyễn Tài)

UBND xã Đại 
Chánh

1.200                700              700       

(17) Đại Tân -               

1 Đường GTNĐ từ Gò Dè đến khe Đá 8056248
UBND xã Đại 

Tân
2024 503                   352           -            101            50              75                75         QT

2
Kiên cố hóa kênh mương đồng ổ gà
thôn Phú Phong

8051744
UBND xã Đại 

Tân
2024 900                              630 -                         180                90 174              174       QT

3
Trạm bơm điện Gò Hầm; Hạng
mục: Kiên cố hóa tuyến kênh tưới

8059332
UBND xã Đại 

Tân
2024 1.100                770           -            220            110            210              210       QT

4

Nhà văn hóa xã; Hạng mục: Nâng
cấp, sửa chữa nhà văn hóa, xây mới 
nhà vệ sinh, tường rào, cổng ngõ,
vỉa hè

8055216
UBND xã Đại 

Tân
2024 1.200                840           -            240            120            233              233       QT

5
Trạm Y tế xã; Hạng mục: Xây mới
tường rào, cổng ngõ, sân nền

8055212
UBND xã Đại 

Tân
2024 1.129                790           -            226            113            202              202       QT

6
Xây dựng khu thể thao cho 3 thôn:
Xuân Tây, An Chánh, Nam Phước

8089381
UBND xã Đại 

Tân
2024                     695              87 420                         145                43 139              139       QT

7
Bê tông hóa giao thông nội đồng
thôn Mỹ Nam (từ Thổ mạ phì năm
đến ngõ ông Phạm Năm)

8086520
UBND xã Đại 

Tân
2024 1.170                819           -            234            117            213              213       QT
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8 Khu thể thao 8022814
UBND xã Đại 

Tân
2023 3.000                2.100        -            600            300            526              526       QT

9
Tuyến kênh Hóc Sửu đi Hóc Sim
thôn Phú Phong

8059443
UBND xã Đại 

Tân
2024 702                   491           -            140            70              100              100       BGĐVSD

10
Tuyến kênh từ kênh chính Khe Tân
đi Đuôi Bãi thôn Mỹ Nam

8059442
UBND xã Đại 

Tân
2024 623                   436           -            125            62              115              115       QT

11
Đường giao thông nông thôn
(ĐTh12)

8018345
UBND xã Đại 

Tân
2023                  1.005               -               402              402              201 150              150       CT

12

Kiên cố hóa giao thông nông thôn
tuyến ĐX7 từ nhà bà Đào Thị Kiều
Phương đến ĐH11, tuyến từ kênh
chính Khe Tân đến nhà ông
Nguyễn Ngọn, tuyến từ nhà bà Huệ
đến nhà ông Huỳnh Trì và tuyến từ
nhà Hồ Mai đến Lỗ Lưới (thôn 

7964237
UBND xã Đại 

Tân
2022                     869               -               347              347              174 100              100       CT

13
Mở rộng ĐX7 (từ nhà văn hóa
Xuân Tây đến ĐH11)

8105925
UBND xã Đại 

Tân
2024 684                              274 -                         274              137 50                50         CT

Hỗ trợ nông thôn mới

14
Đường GTNT thôn Mỹ Nam, xã
Đại Tân (Tuyến ĐX4 từ nhà ông
Bình đến nhà ông Thái)

UBND xã Đại 
Tân

1.200                900              900       

15
Hệ thống chiếu sáng bằng năng
lượng mặt trời một số tuyến đường
thuộc thôn An Chánh

UBND xã Đại 
Tân

1.100                800              800       

(18) Ái Nghĩa - Hỗ trợ địa phương

1

Nâng cấp, mở rộng đường giao
thông khu khai thác quỹ đất bà
Tám Bề khu An Đông; Hạng mục:
Mặt đường bê tông xi măng và
mương thoát nước

UBND thị trấn 
Ái Nghĩa

1.000                900              900       

II.2 10% Xã NTM Nâng cao -               
(1) Đại Thắng -               

1
Bê tông hoá tuyến đường GTNĐ ở
các thôn: Thuận Hoà, Phú Bình,
Phú An, Phú Xuân (Nam)

8088177
UBND xã Đại 

Thắng
2024 700                   490            140            70              100              100       BGĐVSD

2
Hệ thống điện chiếu sáng trên địa
bàn xã

8080140
UBND xã Đại 

Thắng
2024 650                   455            130            65              100              100       BGĐVSD

(2) Đại Nghĩa -               

1
Nâng cấp đường GTNT tuyến
Trường Đoàn Nghiên đi Hòa Tây

8019010
UBND xã Đại 

Nghĩa
2023-2025                  2.982          1.193 895            895            250              250       CT

2
Nâng cấp mở rộng đường GTNT
tuyến ĐT609 đi Nghĩa Tây

8019218
UBND xã Đại 

Nghĩa
2023-2025                  2.202             881 661            661            200              200       CT

II.3 Huyện nông thôn mới -               

1

Nâng cấp, cải tạo các công trình xử
lý nước thải tại Trạm xử lý nước
thải Khu đô thị nam thị trấn Ái
Nghĩa

8032799
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 1.770                1.239         531            94                94         QT

2
Nâng cấp sửa chữa Trung tâm văn
hóa huyện

8030416
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 5.000                3.500         1.500         282              282       QT

3
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐH3.ĐL; HM: Bổ sung mương
thoát nước dọc tuyến

8031924
Ban 

QLDA&TTXD
2022-2024 8.010                4.806         3.204         2.383           2.383    CT

4
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường
ĐH6.ĐL

8032600
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2025 14.950              8.970         5.980         1.000           247                  253             500       CT
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5

Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐH12.ĐL (đoạn qua trung tâm xã
Đại Sơn); HM: Nền, mặt đường, và
công trình trên tuyến

8051889
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2025 4.958                2.975         1.983         300              300       CT

6
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐH4.ĐL; HM: Bổ sung mương
thoát nước dọc tuyến

8032601
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 4.903                2.942         1.961         500              500       CT

7
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐH13.ĐL

8029617
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 14.950              8.970         5.980         1.000           552             448       CT

8
Xây dựng cảnh quan môi trường
(phát triển cây xanh, bóng mát)
tuyến ĐH5.ĐL

8089546
Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng
2024 1.079                755            324            314              314       QT

9
Nạo vét, nâng cấp kênh tiêu Phong
Tân

8029854
Phòng 

NN&PTNT
2023 5.000                3.500         1.500         600              600       CT

10
Nâng cấp kiên cố kênh chính và
kênh N1N2 hồ chứa nước Hố chình

8026213
Phòng 

NN&PTNT
2023 3.500                2.450         1.050         400              400       CT

11
Nâng cấp kiên cố kênh tưới Đồng
Quang

8026216
Phòng 

NN&PTNT
2023 3.500                2.450         1.050         400              400       CT

12
Kiên cố hóa Kênh N12, đọan qua
đồng Gia Cẩn, thôn Phú Bình, Đại
Thắng

8091813
Phòng 

NN&PTNT
2024 1.200                840            360            200              200       CT

13
Kiên cố hóa kênh N8 từ Đại Tân
đến Đại Thắng

8095417
Phòng 

NN&PTNT
2024 750                   525            225            150              150       CT

III

Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển KT-XH vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi giai

đoạn 2021-2025

5.086                4.039        485            121            441            117              -                  -             117       -          -               -             -         

1
Hệ thống nước sạch sinh hoạt tự 
chảy thôn Yều

8012233
UBND xã Đại 

Hưng
2023 3.900                3.008        361            90              441            87                87         QT

2
Đất ở, hạng mục: Nâng cấp sân nền 
và vỉa hè khu đất ở 18 hộ dân thôn 
Yều

8005179
UBND xã Đại 

Hưng
2022 826                   718           86              22              21                21         QT

3
Nâng cấp sân nền khu sinh hoạt 
cộng đồng thôn Yều

8018631
UBND xã Đại 

Hưng
2023 360                   313           38              9                9                  9           QT

IV
Đề án Xây dựng Trụ sở Công an

xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh

Quảng Nam

37.559              -           25.288       12.438        -             19.957         -                  1.203          753       -          8.000           10.000       -         

UBND huyện Đại Lộc phân bổ

nguồn ngân sách tỉnh thanh toán

khối lượng theo tiến độ thực hiện

các công trình đã được HĐND

huyện phê duyệt chủ trương đầu

tư và UBND huyện phê duyệt dự

án

19.730              13.718       6.011         18.000         8.000           10.000       

1
Trụ sở Công an xã Đại Lãnh; Hạng
mục: Nhà làm việc, ăn, ở doanh
trại và các hạng mục phụ trợ.

7985954
Ban 

QLDA&TTXD
2022-2024 4.383                2.645         1.738         647              647             QT

1

Trụ sở Công an xã Đại Hưng; Hạng
mục: Nhà làm việc, ăn, ở doanh
trại, tường rào, cổng ngõ và các
hạng mục phụ trợ.

7987519
Ban 

QLDA&TTXD
2022-2024 4.985                3.140         2.012         556              556             QT

2 Trụ sở Công an xã Đại Chánh 7004692
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 4.486                3.140         1.346         384              384       BGĐVSD

3 Trụ sở Công an xã Đại Hồng 7004692
Ban 

QLDA&TTXD
2023-2024 3.976                2.645         1.331         369              369       BGĐVSD
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V
Đề án Kiên cố hoá hệ thống

đường huyện (ĐH) và giao thông

nông thôn (GTNT)

43.076              -           18.071       21.282        3.723         11.930         -                  -             2.485    -          9.445           -             -         

5.1
Đề án Kiên cố hoá hệ thống

đường huyện (ĐH)
-               

1
Xây dựng cầu trên tuyến ĐH5.ĐL
tại Km3+500

7981633
Ban 

QLDA&TTXD
2022-2024 11.771              4.860         6.911         1.000           1.000    CT

2
Danh mục dự án theo QĐ số
1071/QĐ-UBND ngày 18/10/2024
của UBND huyện

2.1
Kiên cố hóa mặt đường tuyến
đường ĐH3.ĐL (đoạn từ Km1+800
– Km3+420)

Ban 
QLDA&TTXD

2024-2025 7.177                3.160         4.017         2.700           2.700           

2.2
Kiên cố hóa mặt đường tuyến
đường ĐH10.ĐL (thuộc đoạn từ
Km1+100-Km5+500)

Ban 
QLDA&TTXD

2024-2025 10.135              4.660         5.475         4.182           4.182           

2.3
Kiên cố hóa mặt đường và gia cố lề
tuyến đường ĐH11.ĐL (thuộc đoạn
từ Km5+900 - Km8+700)

Ban 
QLDA&TTXD

2024-2025 4.458                2.090         2.368         1.800           1.800           

5.2
Đề án Kiên cố hoá hệ thống

đường giao thông nông thôn

(GTNT)

-               

UBND huyện thanh toán nợ xây
dựng đối với phần tỉnh

763              763              

(1) Đại Nghĩa -               

1
Bê tông hóa đường GTNT trục
thôn tuyến ĐTh12, ĐTh8, ĐTh69
thôn Phiếm Ái, Đại Nghĩa

8012227
UBND xã Đại 

Nghĩa
2022 1.209                298            224            687            150              150       BGĐVSD

2
Bê tông hóa đường GTNT trục
thôn tuyến ĐTh25 thôn Liên,
Thuận Đại Nghĩa

8012226
UBND xã Đại 

Nghĩa
2022 459                   111            83              266            70                70         BGĐVSD

3
Bê tông hóa đường GTNT trục
thôn tuyến ĐTh5 thôn Nghĩa Tây,
Đại Nghĩa

8013574
UBND xã Đại 

Nghĩa
2022 299                   70              53              175            50                50         BGĐVSD

(2) Đại Đồng -               

1

Bê tông hóa GTNT trục Ngõ xóm
tuyến ĐNX14, ĐNX10, ĐNX18,
ĐNX28, thôn Lâm Tây, xã Đại
Đồng; Hạng mục: Nền và mặt
đường BTXM

7991779
UBND xã Đại 

Đồng
                    391             120              120              150 120              120       QT

2
Bê tông hóa đường GTNT trục Ngõ 
xóm tuyến ĐNX6, ĐNX7, ĐNX3,
thôn Hà Nha, Đại Đồng

7991777
UBND xã Đại 

Đồng
                    402             124              124              155 124              124       QT

3
Bê tông hóa đường GTNT trục xã
tuyến ĐX6 Đại Đồng

8010036
UBND xã Đại 

Đồng
                 1.155             343              343              468 200              200       QT

4
Bê tông hóa đường GTNT trục xã
tuyến ĐX5 Đại Đồng

8010035
UBND xã Đại 

Đồng
                 1.670             515              515              640 200              200       BGĐVSD

(3) Đại Sơn -               

1
Bê tông hóa đường GTNT trục xã
tuyến ĐX3

7924690
UBND xã Đại 

Sơn
2022 2.000                1.140         470            390            100              100       BGĐVSD

(4) Đại Thạnh -               

1
Xây dựng Cống hộp trên tuyến
đường thôn Đth1 Đại Thạnh 

8013164
UBND xã Đại 

Thạnh
2023                     909 258                         258              393 150              150       QT

(5) Đại Chánh -               



NSTW NST NSH NSX
 Bổ sung mục 

tiêu 

 Theo định 

mức 

 Bổ sung 

mục tiêu 

STT Chương trình/Dự án
Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Năm thực 

hiện

Tổng mức đầu tư

Tổng cộng

Trong đó:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Ghi chú
Tổng cộng

 Phân cấp cho huyện  Ngân sách tỉnh Ngân 

sách 

trung 

ương

 Nguồn XDCBTT 
 Nguồn 

thu tiền 

SDĐ 

 Nguồn 
 Nguồn thu 

tiền SDĐ 

 Nguồn TT, 

TKC 

1

Bê tông hóa đường GTNT trục
thôn tuyến ĐTh17 thôn Thạnh Phú,
ĐTh12 thôn Đại Khương, ĐTh14
thôn tập Phước ĐTh3 thôn Thạnh
Phú, Đại Chánh

8082996
UBND xã Đại 

Chánh
2022 1.042                321            321            400            321              321       QT

VI

Nghị quyết về quy định chính

sách, hỗ trợ thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi

nội đồng và tưới tiêu tiết kiệm

11.062              -           7.739         2.301         361            2.452           -                  -             1.212    1.240       -               -             -         

6.1 Dự án chuyển tiếp -               

1
Thủy lợi hóa đất màu vùng Mỹ
Thuận thâm canh Đại Cường

8043689
UBND xã Đại 

Nghĩa
2023 1.256                879            251            126            150              150       QT

2
KCH kênh tưới (từ kênh chính khe
tân đến thôn Xuân tây)

7958742
UBND xã Đại 

Tân
2022 1.205                840            240            125            100              100       BGĐVSD

3
Kênh tiêu - thủy đạo cấm đôi - gò
trại

8029357
UBND xã Đại 

Tân
2022 1.100                770            220            110            100              100       BGĐVSD

4
Kênh từ trạm bơm Bàu Lở - đường
bê tông, xã Đại Quang

8026453
Phòng 

NN&PTNT
2023 900                   630            270            233              233       QT

5
Kênh chính trạm bơm Hà Thanh,
xã Đại Đồng

8026451
Phòng 

NN&PTNT
2023 1.000                700            300            252              252       QT

6 Thủy lợi hóa đất màu xã Đại Hồng 8031956
Phòng 

NN&PTNT
2023 1.800                1.260         540            108              108       QT

7 Kênh N2 Hố Chình, xã Đại Chánh 8026452
Phòng 

NN&PTNT
2023 1.000                700            300            268              268       QT

8 Kênh tưới đồng Đội 5
8089382

Phòng 
NN&PTNT

2024 600                   420            180            40                40           

6.2 Dự án khởi công mới

1
Kênh N1 trạm bơm Phú Đông
đoạn từ K0+450- K1+250

1.000                700            600              600         

2
Nâng cấp, kiên cố tuyến kênh
chính trạm bơm Đại Phú 

1.200                840            600              600         

VII

Nghị quyết số 01/2020/HĐND

tỉnh ngày 21/4/2020 về cơ chế

khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu

xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập

trung trên địa bàn tỉnh Quảng

Nam giai đoạn 2020-2030

8.200                -           8.200         -             -             6.200           -                  -             -        -          4.300           1.900         -         

8.1
Công trình chuyển tiếp theo

Quyết định số 1502/QĐ-UBND

ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh

3.900                -           3.900         -             -             1.900           1.900         

1

Nâng cấp đường bê tông và làm
mới mương thoát nước trong khu
dân cư từ nhà ông Đoàn Ngọc Cư
ra sông Vu Gia; hạng mục: Nền,
mặt đường BTXM và mương thoát 

8106748
UBND TT Ái 

Nghĩa
700                   700            400              400            

2
Nâng cấp sửa chữa tuyến bơm trạm
bơm khu 5 (khu Nghĩa Hiệp); hạng
mục: Nâng cấp kênh mương bê tông

8106749
UBND TT Ái 

Nghĩa
1.200                1.200         500              500            

3

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông
tuyến DDX17 khu Nghĩa MỸ từ
nhà ông Phạm Văn Phụng khu
Song Mỹ đến kênh thuỷ lợi khu
Nghĩa Mỹ thị trấn Ái Nghĩa

8108284
UBND TT Ái 

Nghĩa
2.000                2.000         1.000           1.000         

8.2 Dự án khởi công mới 4.300                4.300         4.300           4.300           



NSTW NST NSH NSX
 Bổ sung mục 

tiêu 

 Theo định 

mức 

 Bổ sung 

mục tiêu 

STT Chương trình/Dự án
Mã số 

dự án
Chủ đầu tư

Năm thực 

hiện

Tổng mức đầu tư

Tổng cộng

Trong đó:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Ghi chú
Tổng cộng

 Phân cấp cho huyện  Ngân sách tỉnh Ngân 

sách 

trung 

ương

 Nguồn XDCBTT 
 Nguồn 

thu tiền 

SDĐ 

 Nguồn 
 Nguồn thu 

tiền SDĐ 

 Nguồn TT, 

TKC 

4

Nâng cấp, mở rộng đường giao
thông ĐX18 khu An Đông (đoạn từ
nhà Bùi Thị Ngọc đến nhà bà
Nguyễn Thị Lành khu Giáo Đông
cũ)

UBND TT Ái 
Nghĩa

1.200                1.200         1.200           1.200           

5

Nâng cấp, mở rộng đường giao
thông bê tông tuyến ĐTh15 khu An
Đông (từ ĐT609 Nguyễn Ngọc
Liêu đến nhà ông Nguyễn Võ)

UBND TT Ái 
Nghĩa

1.200                1.200         1.200           1.200           

6
Đường giao thông khu Nghĩa
Trung đoạn từ ĐT609 Lê Hồng Tự
đến nhà Phạm Bích 

UBND TT Ái 
Nghĩa

800                   800            800              800              

7

Xây dựng mương thoát nước từ
cống Hai Nhâm khu Nghĩa Đông ra
sông Vu Gia để giải quyết ngập
úng ô nhiễm môi trường cho nhân
dân khu Nghĩa Đông và khu Hòa
Đông; Hạng mục: Kênh mương bê
tông xi măng

UBND TT Ái 
Nghĩa

1.100                1.100         1.100           1.100           

VIII

Nghị quyết về cải tạo, nâng cấp

nghĩa trang liệt sĩ và các công

trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn

tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

10.969              -           10.969       -             -             3.900           -                  -             -        -          3.900           -             -         

1 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Chánh 8094176
UBND xã Đại 

Chánh
2024 9.814                9.814         3.400           3.400           

2 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Hiệp
UBND xã Đại 

Hiệp
1.155                1.155         500              500              

IX

Nghị quyết số 13/2022/NQ-

HĐND ngày 21/4/2022 của

HĐND tỉnh về quy định cơ chế hỗ

trợ đầu tư, tu bổ các di tích được

xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng

Nam giai đoạn 2022-2025

2.000                -           900            1.100         400              400         

1 Di cổ khảo cố Gò Đình
Ban 

QLDA&TTXD
500                   300            200            130              130         

2 Trường kháng chiến Duy Mỹ
Ban 

QLDA&TTXD
500                   300            200            130              130         

3 Trận đánh mỹ tại làng Hà Vy
Ban 

QLDA&TTXD
1.000                300            700            140              140         

X

Nguồn thu tiền SDĐ chưa phân

bổ, dự kiến phân bổ đối ứng cho

các dự án thuộc Chương trình

MTQG xây dựng NTM khi có

nguồn

2.500           2.500    


